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STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Đào Thị Phương
Nữ
05/11/1996
TT X275, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
013393857
 2
Anh
Nguyễn Nhật
Nữ
19/08/1994
Đản Mỗ, X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
SH lại LT + H
013315093
 3
Anh
Nguyễn Tuấn
Nữ
01/04/1996
Tổ 6, P. Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, T. Hòa Bình
X
A1-K21-14
A1
113697215
 4
Bằng
Đỗ Văn
Nam
01/01/1993
Văn Trung, X. Quảng Văn, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K21-14
A1
173843942
 5
Bình
Trần Thị
Nữ
10/08/1993
Văn Trung, X. Quảng Văn, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K21-14
A1
173843754
 6
Chấn
Hoàng Văn
Nam
27/03/1991
Bản Rầu, X. Phan Thanh, H. Lục Yên, T. Yên Bái
X
A1-K21-14
A1
060948036
 7
Chuyên
Nguyễn Thị Thành
Nữ
10/10/1993
Ao Đẫu, X. Sơn Hà, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
X
A1-K21-14
A1
082193551
 8
Cương
Lê Thị
Nữ
04/04/1991
Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017040026
 9
Cường
Bùi Công
Nam
24/04/1982
Cụm 1, X. Đan Phượng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
SH lại LT + H
001082003037
 10
Cường
Nguyễn Văn
Nam
02/09/1990
Cụm 1, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
SH lại LT + H
112343554
 11
Đại
Lê Văn
Nam
17/03/1992
Thôn Ngòi, X. Hoàng Đan, H. Tam Dương, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K21-14
A1
135576897
 12
Đại
Vương Xuân
Nam
25/06/1995
Xóm Thọ, X. Cộng Hòa, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017365661
 13
Đào
Lê Anh
Nữ
19/12/1992
Dụ Tiền, X. Thanh Thùy, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017145215
 14
Đào
Nguyễn Thị
Nữ
05/01/1996
Thanh Câu, X. Lại Thượng, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017520670
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 15
Đạt
Hoàng Văn
Nam
01/06/1993
Tùy Hối, X. Gia Tân, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-K21-14
A1
164469325
 16
Đạt
Trần Tiến
Nam
01/06/1995
Cụm 5 - Phan Long, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017183215
 17
Dương
Nguyễn Thị
Nữ
20/11/1993
Trường Sơn, X. Sơn Hà, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
X
A1-K21-14
A1
082251652
 18
Duy
Hoàng Kim
Nam
02/08/1996
Cụm 5, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
Sát hạch H
017172318
 19
Duy
Nguyễn Văn
Nam
21/01/1994
Bảo Ngọc, X. Thái Bảo, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K21-14
A1
125615357
 20
Giang
Phạm Thị Kiều
Nữ
18/12/1993
Liên Phương, X. Thạch Bình, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
X
A1-K21-14
A1
164499110
 21
Hà
Đào Thu
Nữ
01/01/1982
Tổ 36, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
B2
AR834323
09/05/2011
A1-K18-14
A1
Sát hạch H
012942934
 22
Hà
Đinh Thị Thu
Nữ
28/06/1994
Khánh Hội, X. Nam Đồng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
X
A1-K21-14
A1
142576391
 23
Hà
Lê Thị
Nữ
23/07/1996
Xóm 13, X. Nông Trường, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K21-14
A1
174787682
 24
Hà
Vũ Thị Thu
Nữ
23/07/1992
Dụ Tiền, X. Thanh Thùy, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017145103
 25
Hải
Đinh Ngọc
Nam
26/12/1982
Phú Thứ, X. Khánh Thượng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
C
010109002122
10/04/2010
A1-K21-14
A1
Sát hạch H
112151243
 26
Hải
Nguyễn Thanh
Nữ
11/02/1993
TDP Trung Quyên, TT. Mỹ Lộc, H. Mỹ Lộc, T. Nam Định
X
A1-K21-14
A1
163070240
 27
Hải
Nguyễn Thanh
Nữ
16/07/1995
Tổ 13, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
013187152
 28
Hải
Nguyễn Thu
Nam
28/07/1995
Cụm 3, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017263010
 29
Hải
Nguyễn Văn
Nam
15/05/1990
Thôn 3, X. Vĩnh Tân, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K21-14
A1
173208616
 30
Hải
Trịnh Văn
Nam
14/05/1995
Thôn Chảy, X. Liêm Thuận, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K21-14
A1
168571047
 31
Hằng
Nguyễn Thị
Nữ
21/02/1994
Đào Nguyên, X. An Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017249275
 32
Hằng
Phạm Thúy
Nữ
18/10/1994
Thôn Lương, X. Tiên Ngoại, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K21-14
A1
168484244
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 33
Hằng
Tạ Thanh
Nữ
14/06/1996
Chùa Ngụ, X. Đắc Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017169594
 34
Hạnh
Nguyễn Thị
Nữ
29/05/1992
TDP Thượng, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
012920353
 35
Hào
Đinh Duy
Nam
26/01/1991
Thôn Thượng, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
001091000255
 36
Hảo
Nguyễn Thị
Nữ
23/04/1996
Phú Ninh, X. Thanh Vân, H. Tam Dương, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K21-14
A1
135848271
 37
Hiền
Đỗ Thị
Nữ
08/09/1992
TDP Trung, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
012920363
 38
Hiếu
Trần Đức
Nam
08/12/1995
Kim Sơn, X. Ngọc Xá, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
X
A1-K21-14
A1
125726288
 39
Hoa
Đậu Thị
Nữ
10/09/1995
Thôn 9, X. Ngọc Lĩnh, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K21-14
A1
174651649
 40
Hòa
Nguyễn Thị
Nữ
09/06/1994
Phú Ninh, X. Thanh Vân, H. Tam Dương, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K21-14
A1
135683942
 41
Học
Trần Quang
Nam
09/10/1996
Phương Triện, X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K21-14
A1
125802949
 42
Hồng
Hoàng Thị Thanh
Nữ
03/06/1993
Khu 2, X. Sông Lô, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ
X
A1-K21-14
A1
132285047
 43
Huân
Vũ Hoàng
Nam
07/09/1995
TDP 13, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017317985
 44
Hùng
Đỗ Văn
Nam
17/08/1993
Đình Tre, X. Thái Hòa, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K21-14
A1
135638764
 45
Hùng
Lê Văn
Nam
11/11/1994
Xóm 5, X. Thọ Ngọc, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K21-14
A1
174778633
 46
Hương
Nguyễn Thị
Nữ
08/01/1994
Đào Nguyên, X. An Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017249325
 47
Hưởng
Nguyễn Văn
Nam
26/08/1996
Cụm 3, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017172291
 48
Huy
Nguyễn Quốc
Nam
24/09/1996
Xóm 4, X. Nam Mỹ, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K21-14
A1
163392834
 49
Huy
Nguyễn Xuân
Nam
20/12/1993
Cụm 5, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K17-14
A1
SH lại LT + H
017242752
 50
Huyên
Nguyễn Văn
Nam
11/08/1994
Xóm 4, X. Bạch Thượng, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K21-14
A1
168460221
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 51
Huyền
Nguyễn Thị
Nữ
21/08/1996
Hòa Bắc, X. Thuận Hòa, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang
X
A1-K21-14
A1
073405140
 52
Liễu
Dương Thị
Nữ
20/08/1991
Cao Quang, X. Cao Minh, TX. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K21-14
A1
135472350
 53
Linh
Bùi Thị Thùy
Nữ
18/10/1988
Phố Cháy, X. Liên Vũ, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình
X
A1-K21-14
A1
113359719
 54
Linh
Bùi Trang
Nữ
04/03/1996
Tổ 12 - TT Phòng Cháy Chữa Cháy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
A1-K16-14
A1
SH lại LT + H
013312669
 55
Linh
Đỗ Mỹ
Nữ
18/09/1996
Số 3 - Vọng Đức, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
SH lại LT + H
013269626
 56
Linh
Phạm Ngọc
Nam
20/10/1996
Khu 4, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K21-14
A1
163379029
 57
Loan
Nguyễn Thị
Nữ
03/12/1995
Đào Nguyên, X. An Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017169274
 58
Lộc
Lê Thị
Nữ
02/09/1989
Khánh Lạc, X. Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi
X
A1-K21-14
A1
212642810
 59
Long
Nguyễn Văn
Nam
29/08/1996
Văn Trì, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
SH lại LT + H
013401379
 60
Long
Phạm Ngọc
Nam
28/07/1996
Khu Phố 2, TT. Liễu Đề, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K21-14
A1
163338999
 61
Long
Phùng Mai
Nam
10/10/1996
SN10 - Tổ 7 - Ngách 65/5/36, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
SH lại LT + H
001096003153
 62
Lương
Đỗ Thị
Nữ
13/05/1991
Xóm 2, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
025191000022
 63
Luyện
Lê Văn
Nam
25/07/1996
Thôn Thượng, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
001096000228
 64
Mai
Bùi Thị Ngọc
Nữ
06/09/1991
Khu 2, TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K21-14
A1
151981882
 65
Mạnh
Cảnh Chi
Nam
02/06/1995
Cụm 9, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017183078
 66
Minh
Nguyễn Huy
Nam
10/04/1996
Thôn Chiền, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
017267795
 67
Nghĩa
Nguyễn Hữu
Nam
14/08/1993
Thôn Nội, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017118687
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 68
Ngọc
Nguyễn Thị
Nữ
12/12/1994
Ninh Duy, X. Khởi Nghĩa, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
X
A1-K21-14
A1
031918705
 69
Ngọc
Trần Thị
Nữ
31/07/1988
Thôn Đoài, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
SH lại LT + H
112276970
 70
Nguyệt
Nguyễn Thị
Nữ
04/08/1988
Cụm 1, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
112276946
 71
Nhuận
Nguyễn Văn
Nam
22/06/1995
Khu 3, TT. Thịnh Long, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K21-14
A1
163359500
 72
Nhung
Đinh Thị
Nữ
13/04/1990
Ngọc Ba, X. Gia Thủy, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
X
A1-K21-14
A1
164472569
 73
Nhung
Giang Thị Hồng
Nữ
11/05/1992
Đông Thành, X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
X
A1-K21-14
A1
164424655
 74
Nhung
Lưu Thị
Nữ
04/05/1995
Xóm Nhội, X. Thành Công, H. Phổ Yên, T. Thái Nguyên
X
A1-K21-14
A1
091767939
 75
Oanh
Ngô Kim
Nữ
21/08/1996
Thượng Cát, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
001196000361
 76
Pháp
Nguyễn Văn
Nam
02/01/1995
Xóm 6, X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K21-14
A1
163363254
 77
Phong
Phạm Tuấn
Nam
07/11/1989
Thôn 2, X. Thành Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
SH lại LT + H
173148918
 78
Phước
Đào Văn
Nam
04/11/1994
Thôn Đống, X. Cao Viên, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017319335
 79
Phương
Đỗ Thu
Nữ
06/12/1995
Xóm 18, X. Khánh Thành, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K21-14
A1
164560749
 80
Phương
Nguyễn Văn
Nam
25/12/1992
Thái Bình, X. Vạn Thái, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
SH lại LT + H
017095110
 81
Phượng
Lương Thị
Nữ
23/07/1992
Xóm 7, X. Hải Tân, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K21-14
A1
163194679
 82
Quân
Nguyễn Minh
Nam
13/07/1996
Cụm 3, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
SH lại LT + H
017129929
 83
Quang
Nguyễn Hồng
Nam
28/09/1996
Tổ 31, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
013399944
 84
Quang
Vũ Thiện
Nam
10/10/1996
Xóm Xép, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
013279464
 85
Quyền
Hồ Xuân
Nam
08/04/1994
Quang Thịnh, P. Quang Tiến, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An
X
A1-K21-14
A1
187315895
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 86
Quyết
Trần Viết
Nam
25/02/1995
Thôn 5, X. Trung Châu, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017172457
 87
Sang
Nguyễn Thị
Nữ
25/02/1996
Xóm 2, X. Dân Quyền, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K21-14
A1
174780783
 88
Son
Nguyễn Thị
Nữ
25/11/1993
Duyên Ứng, X. Lam Điền, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017227934
 89
Sơn
Bùi Văn
Nam
06/09/1990
Trường Nam, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K21-14
A1
173154901
 90
Tâm
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Nữ
01/05/1992
TT ĐH Mỏ Địa Chất, X. Cổ Nhuế, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K18-14
A1
034192000014
 91
Thắng
Nguyễn Văn
Nam
15/08/1995
Tràng Cát, X. Kim An, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
SH lại LT + H
017394520
 92
Thanh
Lê Văn
Nam
09/05/1995
Xóm 9, X. Diễn Hải, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
A1-K21-14
A1
187437692
 93
Thành
Đỗ Văn
Nam
06/11/1996
Thôn Tháp, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
001096000564
 94
Thành
Nguyễn Gia
Nam
10/05/1996
TT Viện Hóa Công Nghiệp, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
013296409
 95
Thành
Nguyễn Tấn
Nam
05/05/1988
Hòa Sơn, X. Hành Phước, H. Nghĩa Hành, T. Quảng Ngãi
X
A1-K21-14
A1
212781230
 96
Thế
Nguyễn Hữu
Nam
12/02/1996
Cụm 7, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017172295
 97
Thêu
Đỗ Thị
Nữ
15/05/1994
Xóm 6 C, X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K21-14
A1
163296693
 98
Thiện
Đỗ Văn
Nam
21/10/1993
Tam Quy 1, X. Hà Tân, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K19-14
A1
SH lại LT + H
173318131
 99
Thiện
Nguyễn Chính
Nam
26/12/1993
Thôn Nội, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017219765
 100
Thiện
Phan Ngọc
Nam
01/08/1996
TT A36 - Tổ 9, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
013256773
 101
Thịnh
Lê Thị
Nữ
30/09/1974
Đại Phùng, X. Đan Phượng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
112310971
 102
Thơm
Nguyễn Thị
Nữ
01/01/1984
Đội 4, X. Tân Thành, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
B2
011140044816
21/10/2014
A1-K21-14
A1
Sát hạch H
162687230
 103
Thu
Nguyễn Thị
Nữ
15/09/1996
Yên Thái, X. Tiền Yên, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017268162
6/8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 104
Thùy
Trần Thị
Nữ
13/01/1993
Xóm Tây, X. Lê Thiện, H. An Dương, TP. Hải Phòng
X
A1-K21-14
A1
031880786
 105
Thủy
Nguyễn Thị Thu
Nữ
26/09/1996
Trung Châu, X. An Cầu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K21-14
A1
152095363
 106
Tiến
Đàm Quang
Nam
25/02/1994
Mai Châu, X. Đại Mạch, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
013057120
 107
Tiếp
Bùi Văn
Nam
25/07/1988
Xóm Dom, X. Yên Lạc, H. Yên Thủy, T. Hòa Bình
X
A1-K21-14
A1
113403552
 108
Tĩnh
Nguyễn Thế
Nam
09/08/1996
Thôn I, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
SH lại LT + H
017413636
 109
Trang
Hoàng Thị Huyền
Nữ
15/10/1996
Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
SH lại LT + H
017296728
 110
Trang
Phạm Thị Huyền
Nữ
01/01/1994
Nam Cường, X. Khánh Cường, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K21-14
A1
164532044
 111
Trịnh
Phan Văn
Nam
27/07/1995
Thu Thủy, X. Xuân Thu, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
013606590
 112
Trọng
Nguyễn Danh
Nam
04/01/1971
Thôn Ngõa, X. Tân Hòa, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
B2
010141074761
21/10/2014
A1-K21-14
A1
Sát hạch H
011514156
 113
Trọng
Nguyễn Đình
Nam
10/02/1996
Lạc Dục, X. Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K21-14
A1
142842071
 114
Trung
Trần Hữu
Nam
05/03/1994
Hoàng Xá, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017281625
 115
Trường
Lê Phi
Nam
14/03/1986
Cụm 2, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
B2
AV362215
14/06/2012
A1-K21-14
A1
Sát hạch H
112138532
 116
Trưởng
Phạm Đình
Nam
04/11/1993
Lương Tài, X. Tiên Sơn, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K21-14
A1
122076596
 117
Tú
Đàm Thuận
Nam
27/11/1994
Hương Mạc, X. Hương Mạc, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
X
A1-K21-14
A1
125580456
 118
Tuấn
Hoàng Văn
Nam
03/09/1996
Thôn 7, X. Hoằng Lương, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
174564729
 119
Tùng
Cù Ngọc
Nam
26/02/1994
Ngọc Mỹ, P. Thanh Bình, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
X
A1-K21-14
A1
164526036
 120
Vân
Nguyễn Thanh
Nữ
02/10/1996
Xóm 1, X. Vân Canh, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
017169989
 121
Việt
Đinh Hữu
Nam
24/05/1996
Cụm 1, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
SH lại LT + H
017190289
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 122
Việt
Nguyễn Hữu
Nam
07/05/1993
Xi Chợ, X. Hữu Bằng, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K21-14
A1
001093001706
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